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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (lần 3) 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC NINH 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế về việc Quy 

định về đấu thầu thuốc tại cơ sở Y tế công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BVSN ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Giám 

đốc bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy chế Quản lý, sử dụng tài 

sản công của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BVSN ngày 13/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tại Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh tháng 8 năm 2024; 

  Căn cứ  Quyết định số 739 /QĐ-BVSN ngày 05/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 

3); 

 Căn cứ tờ trình phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc 

Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 3) của Khoa Dược 

ngày 06/9/2024; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc 

Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 3) của Phòng Tài 

chính kế toán ngày 09/9/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH 



 Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu: Mua thuốc Generic tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (Lần 3) 

như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu:  Tên nhà thầu, số mặt hàng, giá trị trúng thầu. 

(Theo bản phụ lục đính kèm). 

- Giá đề nghị trúng thầu: Danh sách các mặt hàng, giá trị trúng thầu từng mặt 

hàng của các nhà thầu (Theo danh sách chi tiết kèm theo) 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, và các loại thuế khác, ....  

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm thông báo kết quả 

lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu và mời nhà thầu đến ký hợp đồng trong vòng 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: TCKT, Khoa Dược và các bộ phận liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều3; 
- Lưu: VT,HST. 

GIÁMĐỐC 

 

 

 

 

 
NguyễnHoài Nam 



PHỤ LỤC 1 

TÊN NHÀ THẦU, SỐ MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm Quyết định số 751 /QĐ-BVSN ngày 09 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh) 

STT Tên nhà thầu Số mặt hàng Giá trị (đồng) 

1 
Công ty Cổ phần AFP Gia 

Vũ 
02       9.282.000    

2 
Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm 
01       3.975.000    

3 
Công ty Cổ phần dược phẩm 

OPC 
01     35.681.600    

4 
Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc 
02       4.029.200    

5 
Công ty TNHH Bình Việt 

Đức 
01       3.858.000    

6 
Công ty TNHH Dược 

Vietamerican 
01       7.200.000    

7 
Công ty TNHH một thành 

viên Dược Sài Gòn 
01     28.600.000    

8 
Công ty TNHH thương mại 

dược mỹ phẩm Thanh Bình 
01       5.438.000    

Tổng   10  98.063.800 



Phụ lục 2 

DANH MỤC, NHÀ THẦU, GIÁ TRỊ CHI TIẾT 

(Kèm Quyết định số 751 /QĐ-BVSN ngày 09 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh) 

 

STT Tên thuốc
Tên hoạt 

chất

Nồng độ+ 

hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế 
Quy cách 

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng/ 

Tuổi thọ 

(tháng)

GĐKLH hoặc GPNK
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

dự thầu 

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền Nhà thầu

1 Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml Tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

Hộp 2 vỉ x 

5 ống x

1ml; Hộp 

1 vỉ x 10

ống x 

1ml; Hộp 

5 vỉ

x 10 ống x 

1ml

4 30 893110172024

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống 2200 1286         2.829.200,00   

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

2 Hurmat 25mg Captopril 25mg uống
Viên 

nén

Hộp 2 vỉ * 

10 viên, 

hôp 10 vỉ 

* 10 viên

2 24
893610262123 (SĐK 

cũ: GC-283-17)

Công ty 

TNHH 

Medochemie 

(Viễn Đông) 

Việt Nam Viên 6000 643         3.858.000,00   

Công ty 

TNHH Bình 

Việt Đức

3

Fentanyl-

hameln 

50mcg/ml

Fentanyl 

(dưới dạng 

Fentanyl 

citrate)

50mcg/1ml; 

2ml
Tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

Ống 2ml 1 24 tháng VN-17326-13
Siegfried 

Hameln GmbH
Đức Ống 2000 14300       28.600.000,00   

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Dược Sài Gòn

4
Zokicetam 

500
Levetiracetam 500mg uống

Viên 

nén 

bao 

phim

Hộp 3 vỉ, 

10 vỉ x 10 

viên

4 36 VD-34647-20

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Agimexpharm- 

 Nhà máy sản 

xuất dược 

phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam Viên 2500 1590         3.975.000,00   

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Agimexpharm

5 Heraprostol

Misoprostol 

(dưới dạng 

Misoprostol 

HPMC 1% 

dispersion)

200mcg Uống
Viên 

nén

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
4 24 VD-29544-18

Công ty 

TNHH Sinh 

Dược phẩm 

Hera

Việt Nam Viên 2000 3600         7.200.000,00   

Công ty 

TNHH Dược 

Vietamerican



 

 

STT Tên thuốc
Tên hoạt 

chất

Nồng độ+ 

hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế 
Quy cách 

Nhóm 

thuốc

Hạn 

dùng/ 

Tuổi thọ 

(tháng)

GĐKLH hoặc GPNK
Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Số lượng 

dự thầu 

Đơn giá dự 

thầu
Thành tiền Nhà thầu

6 Sara Paracetamol
120mg/5ml; 

60ml
Uống

Hỗn 

dịch
Chai 60ml 4 60 VD-29552-18

Công ty 

TNHH Thai 

Nakorn Patana 

Việt Nam

Việt Nam Chai 100 12180         1.218.000,00   

Công ty Cổ 

phần AFP Gia 

Vũ

7 Atiglucinol inj

Phloroglucino

l (dưới dạng 

Phloroglucino

l dihydrat) + 

trimethyl 

phloroglucino

l

Mỗi 4ml 

chứa: 

Phloroglucin

ol (dưới 

dạng 

Phloroglucin

ol dihydrate) 

40mg; 

Trimethyl 

phloroglucin

ol 0,04mg

Tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

Hộp 5 

ống; hộp 

10 ống; 

hộp 20 

ống x 4ml

4 24 VD-25642-16

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm An Thiên

Việt Nam Ống 200 27190         5.438.000,00   

Công ty 

TNHH thương 

mại dược mỹ 

phẩm Thanh 

Bình

8
Vinphyton 

1mg

Phytomenadi

on (Vitamin 

K1)

1mg/1ml Tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

Hộp 2 vỉ x 

5 ống; x 

1ml; Hộp 

5 vỉ x 10 

ống x 1ml

4 36 
893110712324 (SĐK 

cũ: VD3-76-20)

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống 1000 1200         1.200.000,00   

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc

9
Povidon iod 

10%
Povidon iod

2g/20ml; 

500ml

Dùng 

ngoài

Thuốc 

nước 

dùng 

ngoài

Chai 

500ml
4 36 VD-21325-14

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy dược 

phẩm OPC

Việt Nam Chai 800 44602       35.681.600,00   

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm OPC

10
Povidone 

Iodine 10%
Povidon iod 10%, 140ml

Dùng 

ngoài

Dung 

dịch 

dùng 

ngoài

Chai 

140ml
4 24 VD-32971-19

Công ty cổ 

phần Dược và 

vật tư y tế 

Bình Thuận

Việt Nam Chai 300 26880         8.064.000,00   

Công ty Cổ 

phần AFP Gia 

Vũ

             98.063.800 Tổng: 10 khoản


